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KẾ HOẠCH 

Triển khai công tác phối hợp liên ngành về 

trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2022 
 

Thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-

TANDTC-VKSNDTC ngày 29/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng 

Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chánh án Tòa 

án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định về 

phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý (TGPL) trong hoạt động tố tụng (Thông tư 

liên tịch số 10/2018/TTLT); Kế hoạch phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt 

động tố tụng năm 2022 của Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt 

động tố tụng Trung ương (ban hành tại Quyết định số 291/QĐ-HĐPH ngày 

28/2/2022), Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng của 

tỉnh Đắk Lắk (Hội đồng) xây dựng Kế hoạch triển khai công tác phối hợp liên 

ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng năm 2022 như sau:   

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU 

1. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT; Luật 

Trợ giúp pháp lý năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật Thi hành tạm 

giữ, tạm giam năm 2015 và các quy định về TGPL trong các Bộ luật Tố tụng 

hình sự năm 2015, Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, Luật Tố tụng hành chính 

năm 2015; bảo đảm đáp ứng 100% yêu cầu TGPL của người được TGPL, bảo 

vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của người được TGPL trên cơ sở đảm bảo 

tiêu chuẩn, chất lượng vụ việc TGPL. 

2. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng và Tổ giúp việc của Hội đồng; 

nâng cao trách nhiệm của từng thành viên Hội đồng về tham mưu chỉ đạo, hướng 

dẫn công tác phối hợp TGPL trong ngành mình; phát huy vai trò của cơ quan 

thường trực của Hội đồng trong việc tham mưu công tác phối hợp. Tăng cường 

quan hệ phối hợp, phản hồi và trao đổi thông tin giữa các cơ quan tiến hành tố tụng 

với Trung tâm TGPL nhà nước (Trung tâm), tổ chức tham gia TGPL. 

II. NỘI DUNG 

1. Truyền thông về TGPL 

a) Đẩy mạnh công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại 

chúng của tỉnh về tổ chức và hoạt động TGPL, quyền được TGPL trong Luật 

TGPL năm 2017 và các văn bản pháp luật có liên quan. 
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- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, các ngành thành viên của Hội 

đồng phối hợp thực hiện. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2022. 

b) Thay thế các Bảng thông tin TGPL, cung cấp mẫu đơn yêu cầu TGPL, tờ 

gấp pháp luật liên quan đến công tác TGPL cho cơ quan có thẩm quyền tiến 

hành tố tụng, cơ sở giam giữ và trại giam.  

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp (Trung tâm) cung cấp các biểu mẫu, các 

cơ quan tiến hành tố tụng cấp tỉnh phối hợp thực hiện. 

- Thời gian thực hiện: Quý II/2022. 

c) Niêm yết các Tờ thông tin TGPL, cung cấp mẫu đơn yêu cầu TGPL, tờ 

gấp pháp luật liên quan đến công tác TGPL tại trụ sở một số cơ quan công an 

cấp xã trên địa bàn tỉnh. 

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp (Trung tâm) chủ trì, Công an tỉnh phối 

hợp thực hiện. 

- Thời gian thực hiện: Quý III/2022. 

d) Phổ biến, tập huấn quy định của pháp luật về TGPL trong hoạt động        

tố tụng.  

- Cơ quan thực hiện: Các ngành thành viên của Hội đồng chủ trì, tổ chức 

phổ biến, tập huấn các quy định về TGPL trong hoạt động tố tụng; lồng ghép 

quán triệt trong các hội nghị cho cán bộ, công chức do cơ quan, đơn vị quản lý. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2022. 

2. Giải thích, thông báo, thông tin về TGPL 

a) Trách nhiệm giải thích, thông báo, thông tin về TGPL. 

- Cơ quan thực hiện: Cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng; cơ 

sở giam giữ, trại giam, người có thẩm quyền của cơ sở giam giữ, trại giam có 

trách nhiệm giải thích về quyền được TGPL cho đương sự, thông báo, thông tin 

về TGPL cho Trung tâm; Trung tâm có trách nhiệm cử người bào chữa, bảo vệ 

cho đối tượng thuộc diện được TGPL theo quy định. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2022. 

b) Trách nhiệm thông báo về thời gian, địa điểm lấy lời khai, hỏi cung, lịch 

xét xử, giao văn bản tố tụng… cho người thực hiện TGPL tham gia tố tụng trong 

các vụ án. 

- Cơ quan thực hiện: Cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng chủ 

trì, Trung tâm phối hợp thực hiện. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2022. 
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3. Hướng dẫn, chỉ đạo giải quyết khó khăn, vướng mắc về công tác 

TGPL trong hoạt động tố tụng 

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp (Trung tâm) tổng hợp những khó khăn, 

vướng mắc trong quá trình triển khai công tác phối hợp TGPL trong tố tụng; tổ 

chức lấy ý kiến thống nhất của Hội đồng hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền cho 

ý kiến về hướng giải quyết. Các ngành thành viên Hội đồng phối hợp hướng 

dẫn, giải quyết khó khăn, bất cập phát sinh từ thực tiễn triển khai. 

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2022. 

4. Củng cố, kiện toàn Hội đồng và Tổ giúp việc cho Hội đồng 

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, các ngành thành viên của Hội 

đồng phối hợp thực hiện, khi có phát sinh nhu cầu. 

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2022. 

5. Nghiên cứu, triển khai Thông tư liên tịch số 05/2021/TTLT-

TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTP ngày 15/12/2021 của Chánh án Tòa 

án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ 

trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành tổ chức phiên tòa trực tuyến liên quan 

đến hoạt động trợ giúp pháp lý 

- Cơ quan thực hiện: Tòa án nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp 

(Trung tâm) nghiên cứu, triển khai thực hiện. 

- Thời gian thực hiện: Sau khi đảm bảo cơ sở vật chất và có sự thống nhất 

giữa hai đơn vị. 

6. Nghiên cứu, triển khai Chương trình phối hợp giữa Bộ Tư pháp và 

Tòa án nhân dân tối cao về việc người thực hiện TGPL trực tại Tòa án 

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp (Trung tâm) chủ trì, phối hợp với Tòa án 

nhân dân tỉnh nghiên cứu, triển khai thực hiện. 

- Thời gian thực hiện: Sau khi Chương trình được ký ban hành, đảm bảo 

được nhân sự, cơ sở vật chất và có sự thống nhất giữa hai đơn vị. 

7. Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác phối hợp về TGPL trong 

hoạt động tố tụng   

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm 

tra việc thực hiện công tác phối hợp tại địa phương. Các ngành thành viên của 

Hội đồng, cơ quan tiến hành tố tụng cấp huyện, Trại tạm giam, Nhà tạm giữ phối 

hợp thực hiện. 

- Thời gian thực hiện: Quý III/2022. 



 

 

4 

8. Sơ kết thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-

BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC 

- Cơ quan thực hiện: : Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các ngành thành viên 

của Hội đồng triển khai thực hiện. 

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2022. 

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác phát sinh theo chỉ đạo cấp trên  

- Cơ quan thực hiện: Các ngành thành viên của Hội đồng. 

- Thời gian thực hiện: Theo chỉ đạo của cấp trên. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thành viên Hội đồng chỉ đạo thành viên Tổ giúp việc thường xuyên theo 

dõi kết quả công tác phối hợp, kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, 

báo cáo Hội đồng có giải pháp tháo gỡ kịp thời. 

 2. Các thành viên Hội đồng có trách nhiệm tham mưu lãnh đạo đơn vị 

mình ban hành Kế hoạch hoặc lồng ghép trong Kế hoạch công tác hàng năm để 

triển khai nghiêm túc, có hiệu quả Kế hoạch này trong cơ quan, đơn vị mình và 

các đơn vị trong hệ thống ngành dọc trong toàn ngành nhằm đạt được các mục 

tiêu đề ra, bảo đảm hiệu quả cao nhất trong hoạt động phối hợp./. 

Nơi nhận:                                                                      
- Thường trực Hội đồng;                                                                            
   PHLN Trung ương;           (để báo cáo) 

- Cục TGPL-BTP;       

- UBND tỉnh;            

- TV.HĐPHLN của tỉnh;  

- Tổ giúp việc của Hội đồng;     (để thực hiện) 

- Lưu: VT, TGPL (HSLN). 

 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP 

Phan Thị Hồng Thắng. 
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